
(Danh sách kèm theo Quyết định số…………ngày…..tháng…..năm 2020. Của Hiệu Trưởng Trường ĐH Công Nghệ GTVT)

TT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Giới Nơi sinh Ghi chú

1 71DCTT12003 Nguyễn Ngọc Anh 30/12/2002  Nữ

2 71DCTT16006 Hoàng Văn Bắc 18/08/2002  Nam

3 71DCTT12008 Trần Viết Anh Chung 13/08/2002  Nữ

4 71DCTT11018 Tạ Đình Công 23/06/2002  Nam

5 71DCOT16003 Trương Trọng Duy 01/11/2002  Nam

6 71DCTT11210 Bùi Văn Dưởm 27/03/2002  Nam

7 71DCTT11014 Trương Anh Độ 06/02/2002  Nam

8 71DCTT12025 Nguyễn Văn Đồng 04/09/2001  Nữ

9 71DCTT11004 Nguyễn Hữu Đức 19/06/2002  Nam

10 71DCTT11024 Tô Duy Đức 19/10/2001  Nam

11 71DCTT12033 Nguyễn Đức Anh Hào 26/02/2002  Nữ

12 71DCTT11015 Lê Trung Hiếu 08/03/2002  Nam

13 71DCTT11023 Nguyễn Quốc Huy 02/08/2002  Nam

14 71DCTT16601 Nguyễn Tiến Hữu 20/02/2002  Nam

15 71DCTT16602 Phan Văn Khải 09/07/2002  Nam

16 71DCTT11007 Đặng Trung Kiên 13/12/2000  Nam

17 71DCTT12049 Nguyễn Thị Thùy Linh 29/10/2002  Nam

18 71DCTT16008 Nguyễn Hoàng Long 18/11/2002  Nam

19 71DCTT12051 Phạm Trần Đức Lương 06/06/2002  Nữ

20 71DCTT11009 Đặng Thế Mạnh 23/02/2002  Nam

21 71DCTT11212 Nguyễn Tiến Mạnh 17/02/2002  Nam

22 71DCTT11930 Vũ Tiến Nam 07/07/2002  Nam

23 71DCTT12060 Nguyễn Thọ Phong 12/08/2002  Nữ

24 71DCLG16012 Nguyễn Văn Quân 23/11/2002  Nam

25 71DCTT11136 Đinh Phú Quốc 22/10/2002  Nam

26 71DCTT16011 Hoàng Đình Thái Sơn 16/11/2002  Nam

27 71DCTT16001 Nguyễn Hồng Tâm 08/01/2002  Nam

28 71DCTT12081 Nguyễn Thị Thủy 16/10/2002  Nam

29 71DCTT12084 Lê Quốc Trung 18/08/2002  Nữ

30 71DCTT11003 Nguyễn Anh Tuấn 19/12/1997  Nam

31 71DCTT11008 Phùng Văn Vượng 25/03/2001  Nam

32 71DCOT16005 Nguyễn Văn Yên 04/04/2002  Nam
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